
UBND HUYỆN TRÀ BỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI TRONG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9
CẤP HUYỆN, NĂM HỌC 2024 - 2025

(Kèm theo Quyết định số            /GDĐT ngày 21/11/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo)

STT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Tên trường học Đạt giải Ghi
chú

I Môn Khoa học tự nhiên (phân môn Hóa học)

1 A001 Đỗ Đin 01/4/2010 Trường THCS TT Trà Xuân Nhì

2 A006 Dương Nguyễn Nhược Y 13/8/2010 Trường THCS TT Trà Xuân Nhì

3 A005 Võ Văn Trung 26/01/2010 Trường THCS TT Trà Xuân Ba

4 A002 Lê Thị Thúy Hà 19/11/2010 Trường THCS TT Trà Xuân Ba

5 A003 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 9/02/2010 Trường THCS TT Trà Xuân Khuyến
khích

II Môn Khoa học tự nhiên (phân môn Vật lí)

1 A009 Nguyễn Minh Kiệt 30/01/2010 THCS TT Trà Xuân Nhất

2 A007 Hoàng Thị Quỳnh Giao 08/4/2010 THCS TT Trà Xuân Nhì

3 A008 Đào Huỳnh Khánh '01/7/2010 Trường THCS&THPT Phó Mục
Gia

Khuyến
khích

III Môn Khoa học tự nhiên (phân môn Sinh học)

1 A014 Võ Ngọc Hân 11/08/2010 Trường THCS TT Trà Xuân Nhì

2 A020 Hồ Thị Minh Thư 01/09/2010 Trường TH&THCS Trà Tân Nhì

3 A018 Hồ Thị Ngọc 10/01/2010 Trường TH&THCS Trà Tân Nhì

4 A017 Hồ Thị Ngãi 02/11/2008 Trường TH&THCS Trà Tân Ba

5 A016 Trần Phan Bảo Khánh 22/5/2010 Trường THCS TT Trà Xuân Ba

6 A015 Hồ Thị Huệ 05/04/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn Khuyến
khích

IV Môn Ngữ văn

1 A032 Vương Thị Minh Hương 25/10/2010 Trường THCS&THPT Phó Mục
Gia Ba

2 A049 Nguyễn Kiều Thoa 16/11/2010 Trường THCS&THPT Phó Mục
Gia Ba

3 A054 Hồ Thị Thanh Trúc 11/02/2010 Trường PTDTNT THCS Trà Bồng Ba

4 A057 Hồ Thị Út Viện 05/10/2010 Trường PTDTNT THCS Trà Bồng Ba

5 A058 Hồ Thị Bảo Vy 19/09/2010 Trường PTDTBT THCS  Trà Tây Ba
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6 A030 Hồ Thị Hóa 11/02/2010 Trường PT DTNT THCS Tây Trà Ba

7 A040 Hồ Nguyễn Thị Yến Nhi 28/5/2010 Trường PT DTNT THCS Tây Trà Khuyến
khích

8 A046 Hồ Thị Như Quỳnh 16/7/2010 Trường PT DTNT THCS Tây Trà Khuyến
khích

9 A043 Đỗ Thị Ngọc Như 29/8/2010 Trường THCS&THPT Phó Mục
Gia

Khuyến
khích

10 A050 Hồ Thị Tiên 24/12/2010 Trường PT DTNT THCS Tây Trà Khuyến
khích

11 A053 Hồ Thị Tiềm Trình 27/07/2010 Trường PTDTNT THCS Trà Bồng Khuyến
khích

12 A024 Hồ Thị Kim Anh 26/4/2010 Trường PTDTBT THCS số 2
Hương Trà

Khuyến
khích

13 A027 Hồ Thị Thanh Diệu 30/08/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn Khuyến
khích

14 A029 Hồ Thương Hiệu 30/10/2010 Trường PTDTNT THCS Trà Bồng Khuyến
khích

15 A034 Hồ Thị Ngọc Lai 07/05/2010 Trường PTDTNT THCS Trà Bồng Khuyến
khích

16 A048 Hồ Thị Thêm 11/03/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn Khuyến
khích

17 A055 Hồ Khang Uy 23/12/2010 Trường PTDTNT THCS Trà Bồng Khuyến
khích

18 A059 Hồ Thị Lang Vy 28/01/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn Khuyến
khích

V Môn Lịch sử và Địa lí (phân môn Lịch sử)

1 A082 Hồ Thị Tây Nguyên 21/7/2010 Trường PT DTNT THCS Tây Trà Nhì

2 A069 Hồ Thị Kim Hậu 09/01/2010 Trường PT DTNT THCS Tây Trà Nhì

3 A106 Hồ Công Trứ 18/06/2010 Trường PT DTNT THCS Tây Trà Nhì

4 A062 Hồ Thị Kim Anh 06/03/2010 Trường PT DTNT THCS Tây Trà Nhì

5 A077 Hồ Thị Hạnh My 19/02/2010 Trường PT DTNT THCS Tây Trà Nhì

6 A072 Hồ Thị Chúc Linh 27/5/2010 Trường PT DTNT THCS Tây Trà Nhì

7 A073 Lê Phạm Nhật Linh 24/09/2010 Trường PTDTBT TH& THCS Số 1
Hương Trà Ba

8 A068 Hồ Thị Bích Giao 03/05/2010 Trường PT DTNT THCS Tây Trà Ba

9 A087 Hồ Thị Nữ 10/9/2010 Trường TH&THCS Trà Tân Ba

10 A081 Hồ Thị Bích Ngọc 12/12/2010 Trường PTDTNT THCS Trà Bồng Ba

11 A064 Hồ Tâm Di 15/01/2010 Trường PT DTNT THCS Tây Trà Ba

12 A084 Trịnh Thị Thu Nhạn 29/07/2010 Trường TH&THCS Trà Phú Khuyến
khích

13 A065 Hồ Thị Diệu 02/02/2010 Trường PT DTNT THCS Tây Trà Khuyến
khích
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14 A100 Hồ Thị Thủy Tiên 15/06/2010 Trường PTDTNT THCS Trà Bồng Khuyến
khích

15 A079 Hồ Thị Kiều Ngân 24/04/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà
Thuỷ

Khuyến
khích

16 A080 Hồ Thị Thuý Ngân 06/10/2009 Trường PTDTBT TH&THCS Trà
Thuỷ

Khuyến
khích

17 A088 Hồ Thị Quỳnh 22/8/2010 Trường PTDTBT TH&THCS Trà
Bùi

Khuyến
khích

18 A096 Hồ Thị Thư 29/10/2010 Trường PTDTNT THCS Trà Bồng Khuyến
khích

19 A107 Lê Thị Tâm Tuệ 03/05/2010 Trường TH&THCS Trà Phú Khuyến
khích

20 A111 Trần Huy Vương 22/08/2009 Trường TH&THCS Trà Phú Khuyến
khích

VI Môn Lịch sử và Địa lí (phân môn Địa lí)

1 A117 Trác Miu Miu 01/06/2010 THCS TT Trà Xuân Nhất

2 A123 Nguyễn Thạch Thảo 13/11/2010 THCS TT Trà Xuân Nhất

3 A114 Mai Võ Ngọc An 31/08/2010 Trường TH&THCS Trà Phú Nhì

4 A122 Phan Minh Tâm 24/08/2007 Trường TH&THCS Trà Phú Ba

5 A116 Đinh Duy Khánh 15/4/2010 THCS TT Trà Xuân Ba

6 A118 Trần Thị Kim Ngân 30/5/2010 THCS TT Trà Xuân Ba

7 A121 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 07/06/2010 THCS TT Trà Xuân Khuyến
khích

8 A115 Võ Nguyễn Minh Hằng 19/03/2010 Trường THCS&THPT Phó Mục
Gia

Khuyến
khích

VII Môn Tiếng anh

1 A136 Vũ Lê Nhật Thư 25/03/2010 Trường TH&THCS Trà Phú Nhì

2 A135 Nguyễn Duy Phúc 23/7/2010 Trường THCS&THPT Phó Mục
Gia Nhì

3 A137 Đặng Thị Mai Trâm 12/02/2010 Trường THCS TT Trà Xuân Ba

4 A132 Đỗ Diệu Hân 26/09/2010 Trường TH&THCS Trà Phú Ba

5 A138 Nguyễn Huỳnh Minh Tuệ 26/8/2011 Trường THCS TT Trà Xuân Khuyến
khích

6 A139 Phạm Lê Thảo Vy 06/12/2010 Trường THCS TT Trà Xuân Khuyến
khích

7 A134 Lê Trương Khôi Nguyên 04/12/2010 Trường THCS TT Trà Xuân Khuyến
khích

VIII Môn Tin học

1 A140 Phạm Thu Hà 04/06/2010 Trường TH&THCS Trà Phú Nhì

2 A152 Hồ Song Mạnh Triều 23/05/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn Ba

3 A150 Đỗ Thị Thanh Tâm 28/10/2010 Trường TH&THCS Trà Phú Ba
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4 A141 Hồ Văn Hạ 15/07/2010 Trường PTDTBT THCS Trà Sơn Khuyến
khích

5 A144 Nguyễn Thị Trà My 23/05/2010 Trường PTDTNT THCS Trà Bồng Khuyến
khích

Danh sách này có 72 em học sinh đạt giải, trong đó:
- Giải Nhất: 03 giải.
- Giải Nhì: 16 giải.
- Giải Ba: 22 giải.
- Giải Khuyến khích: 34 giải.
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